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 Tổng số 135 đảng viên ở 13 Đảng bộ cấp huyện, gồm: 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (22) 

01 Đinh Minh Huân 
Chi ủy viên chi bộ Khu dân cư Nhân Nghĩa, Đảng bộ 

phường Nam Đồng 

02 Lê Thị Thu Hương 

Phó Bí thư chi bộ, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát Quản 

lý hành chính về Trật tự xã hội, Đảng bộ Công an 

thành phố Hải Dương 

03 Nguyễn Thị Phương 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

phường, Đảng bộ phường Lê Thanh Nghị 

04 Vũ Hồng Việt 
Phó Bí thư chi bộ Khu dân cư số 12, Đảng bộ phường 

Hải Tân 

05 Võ Thị Thu Huyền 
Chi ủy viên chi bộ Khu dân cư số 12, Đảng bộ phường 

Hải Tân 

06 Phạm Thị Chung 
Chi ủy viên chi bộ Khu dân cư số 11, Đảng bộ phường 

Hải Tân 

07 Đào Quang Việt 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu 

dân cư số 9, Đảng bộ phường Thanh Bình 

08 Nguyễn Diệu Linh 
Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, 

Đảng bộ Khối Chính quyền thành phố Hải Dương 

09 Nguyễn Thị Thế 
Phó Bí thư chi bộ Khu dân cư số 10, Đảng bộ phường 

Ngọc Châu 

10 Lê Thị Hạnh 
Phó Bí thư chi bộ Khu dân cư số 14, Đảng bộ phường 

Ngọc Châu 

11 Nguyễn Thị Thu Tình Chi ủy viên chi bộ 1, Đảng bộ phường Trần Phú 

12 Trần Thị Lý 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận Khu 

dân cư số 1, Đảng bộ phường Trần Phú 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

13 Đỗ Văn Sáng 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận Khu 

dân cư số 7, Đảng bộ phường Trần Phú 

14 Vũ Văn Thi 
Chi ủy viên, Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh 

Khu dân cư số 7, Đảng bộ phường Trần Phú 

15 Trần Văn Luyện Đảng viên chi bộ 7, Đảng bộ phường Trần Phú 

16 Lê Thị Tâm 
Chi ủy viên, Chi Hội trưởng chi Hội Phụ nữ Khu dân 

cư số 6, Đảng bộ phường Trần Phú 

17 Đào Xuân Long Phó Bí thư chi bộ 1, Đảng bộ xã Tiền Tiến 

18 Đinh Văn Hiện 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Đảng bộ xã Tiền 

Tiến 

19 Vũ Thị Thu Hoàn 
Phó Bí thư chi bộ Khu dân cư số 2, Đảng bộ phường 

Phạm Ngũ Lão 

20 Mai Xuân Diệu Bí thư chi bộ 5, Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão 

21 Đào Duy Xếp Phó Bí thư chi bộ 10, Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão 

22 Nguyễn Thị Hãn 
Đảng viên chi bộ trường Mầm non Liên Hồng, Đảng 

bộ xã Liên Hồng 

ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH HÀ (17) 

01 Nguyễn Bá Hiệu 
Đảng viên chi bộ thôn Phượng Đầu, Đảng bộ xã An 

Phượng 

02 Trần Thị Gấm 
Đảng viên chi bộ thôn Phượng Đầu, Đảng bộ xã An 

Phượng 

03 Nguyễn Thị Huệ 
Đảng viên chi bộ thôn Ngoại Đàm, Đảng bộ xã An 

Phượng 

04 Nguyễn Phú Định 
Đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở, Đảng bộ xã 

An Phượng 

05 Lê Thị Thúy 
Đảng viên chi bộ thôn Hạ Vĩnh, Đảng bộ xã Thanh 

Quang 

06 Đỗ Văn Quốc Đảng viên chi bộ thôn Vạn Tuế, Đảng bộ xã Tân Việt 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

07 Đỗ Văn Tuấn 
Đảng viên chi bộ thôn Khánh Mậu, Đảng bộ xã Thanh 

Thủy 

08 Phạm Văn Lập 
Đảng viên chi bộ thôn Lại Xá 1, Đảng bộ xã Thanh 

Thủy 

09 Lê Đức Trọng 
Đảng viên chi bộ thôn Đồng Bửa, Đảng bộ xã Thanh 

Quang 

10 Nguyễn Thị Nhất 
Đảng viên chi bộ 1, Đảng bộ trung tâm y tế huyện 

Thanh Hà 

11 Nguyễn Minh Chúng Đảng viên chi bộ thôn An Lão, Đảng bộ xã Thanh Khê 

12 Nguyễn Thị Thúy Đảng viên chi bộ thôn Đa Khê, Đảng bộ xã Thanh Khê 

13 Nguyễn Sỹ Hải 
Đảng viên chi bộ 2, Đảng bộ trung tâm y tế huyện 

Thanh Hà 

14 Cao Thị Thoa Đảng viên chi bộ thôn Xuân An, Đảng bộ xã Thanh Khê 

15 Nguyễn Trọng Dũng 
Đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở, Đảng bộ xã 

Thanh Lang 

16 Bùi Quang Trung Bí thư chi bộ thôn Xuân Áng, Đảng bộ xã Thanh Xuân 

17 Phạm Thị Miền Bí thư chi bộ trường Mầm non, Đảng bộ xã Thanh Hải 

ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH GIANG (03) 

01 Bùi Quang Sơn 
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thúc Kháng, 

Đảng bộ xã Thúc Kháng 

02 Phạm Đình Hiệp 
Đảng viên chi bộ, Phó hiệu trưởng trường Trung học 

phổ thông Bình Giang, Đảng bộ huyện Bình Giang 

03 Đào Huy Xiển Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ô Xuyên, Đảng bộ xã Cổ Bì 

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG (11) 

1 Trần Như Thơ Đảng viên chi bộ thôn Xuân Kiều, Đảng bộ xã Đức Chính 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

2 Vương Thị Thắm 
Chi uỷ viên, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Xuân 

Kiều, Đảng bộ xã Đức Chính 

3 Đặng Thị Xim Chi uỷ viên chi bộ thôn An Phú, Đảng bộ xã Đức Chính 

4 Nguyễn Thị Hương 
Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Mầm Non, 

Đảng bộ xã Cẩm Đông 

5 Nguyễn Khắc Huy Phó Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Lại, Đảng bộ xã Cẩm Đông 

6 Đỗ Văn Trạch Chi uỷ viên chi bộ Cao Xá, Đảng bộ xã Cao An 

7 Nguyễn Thị Minh Ngọc Đảng viên chi bộ trường Tiểu học, Đảng bộ xã Cao An 

8 Đào Ngọc Tráng Phó Bí thư chi bộ thôn Ha Xá, Đảng bộ xã Cẩm Đoài 

9 Nguyễn Đức Mạnh 
Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Trung học 

phổ thông Cẩm Giàng, Đảng bộ huyện Cẩm Giàng 

10 Nguyễn Thị Loan Chi uỷ viên chi bộ thôn Tràng Kỹ, Đảng bộ xã Tân Trường 

11 Vũ Thị Chiến Đảng viên chi bộ trường Tiểu học, Đảng bộ xã Đức Chính 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CHÍ LINH (07) 

01 Nguyễn Thị Na 
Đảng viên chi bộ Hoàng Gián Mới, Đảng bộ phường 

Hoàng Tiến 

02 Vũ Văn Nho 
Đảng viên chi bộ Khu dân cư Thanh Trung, Đảng bộ 

phường Chí Minh 

03 Dương Văn Luận 
Đảng viên chi bộ Khu dân cư Đại, Đảng bộ phường An 

Lạc 

04 Hoàng Thị Hà 
Đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở, Đảng bộ xã 

Lê Lợi 

05 Nguyễn Thùy Dung 

Đảng viên chi bộ phòng Tổ chức Hành chính - Tài 

chính Kế toán, Đảng bộ trường Cao đẳng Giao thông 

vận tải đường bộ 

06 Nguyễn Tất Tiêu Đảng viên chi bộ Bắc Đẩu, Đảng bộ xã Hưng Đạo 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

07 Đỗ Thị Hiên 
Đảng viên chi bộ Khu dân cư Mạc Ngạn, Đảng bộ 

phường Đồng Lạc 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH (05) 

01 Vũ Công 
Đảng viên chi bộ Kế hoạch - Tổng hợp, Đảng bộ Sở 

Công Thương 

02 Nguyễn Văn Tươi 
Đảng viên chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính, Đảng 

bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

03 Trịnh Văn Cường 
Đảng viên chi bộ phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại 

và tố cáo cụm số 3, Đảng bộ Thanh Tra tỉnh 

04 Mạc Minh  Quang 

Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đảng 

viên chi bộ phòng TCCB, TT và TĐKT, Đảng bộ Tòa 

án nhân dân tỉnh 

05 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tỉnh Hải Dương, Đảng bộ Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KINH MÔN (21) 

01 Nguyễn Thị Diễn Đảng viên chi bộ 03, Đảng bộ phường Hiệp An 

02 Mai Thị Liên Phó Bí thư chi bộ 01, Đảng bộ xã Hoành Sơn 

03 Mạc Thị Kim Oanh 
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học, Đảng bộ 

phường Thái Thịnh 

04 Dương Văn Định Phó Bí thư chi bộ 01, Đảng bộ phường Long Xuyên 

05 Trần Văn Chiến Đảng viên chi bộ 02, Đảng bộ phường Long Xuyên 

06 Vũ Văn Tới 
Đảng viên Chi bộ 02, Chủ tịch Hội nông dân xã, Đảng 

bộ phường An Sinh 

07 Nguyễn Hắc Hải 
Đảng  viên  Chi  bộ  03,  công chức tài chính, kế  toán 

UBND  phường, Đảng  bộ  phường  An Sinh 

08 Nguyễn Văn Tuyển Phó Bí thư chi bộ 03, Đảng bộ phường Thất Hùng 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

09 Vũ Thị Thủy Phó Bí thư chi bộ 02, Đảng bộ phường Thất Hùng 

10 Nguyễn Thị Luyên Phó Bí thư chi bộ 01, Đảng bộ phường Thất Hùng 

11 Nguyễn Văn Cầu 
Bí thư Chi bộ Dân quân cơ động, chỉ huy trưởng Quân 

sự, Đảng bộ phường Duy Tân 

12 Lương Thị Hải Bình 
Đảng viên chi bộ 04, Đảng ủy viên - công chức Văn 

phòng Đảng ủy - nội vụ, Đảng bộ phường Duy Tân 

13 Phạm Hữu Cường Phó Bí thư chi bộ 03, Đảng bộ xã Thăng Long 

14 Vũ Văn Sinh 
Đảng viên Chi bộ 05, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, Đảng bộ xã Lê Ninh 

15 Phạm Văn Vinh 
Đảng viên chi bộ Hiệp Thượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, Đảng bộ phường Hiệp Sơn 

16 Nguyễn Thị Hương 
Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học, 

Đảng bộ phường Hiệp Sơn 

17 Vũ Văn Dũng 
Đảng viên chi bộ Thái Mông, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân, Đảng bộ xã Quang Thành 

18 Tô Thị Kim Xinh Phó Bí thư chi bộ Lưu Hạ, Đảng bộ phường An Lưu 

19 Phạm Văn Bình Phó Bí thư chi bộ Thượng Trà, Đảng bộ phường Tân Dân 

20 Trương Thành Lũy 
Đảng viên chi bộ Nam Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, Đảng bộ phường Hiến Thành 

21 Nguyễn Hải Hùng 
Đảng viên chi bộ Ngoại Sản, Phó Bí thư Đảng bộ, 

Đảng bộ Trung tâm y tế 

ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM THÀNH (18) 

01 Phạm Thị Hương 
Đảng viên chi bộ thôn Thiên Đông, Đảng ủy viên - 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Đảng bộ xã Kim Tân 

02 Hoàng Kim Nhung 
Chi ủy viên chi bộ trường Tiểu học Kim Tân, Đảng bộ 

xã Kim Tân 

03 Vũ Văn Chữ Đảng viên chi bộ thôn Bùng Dựa, Đảng bộ xã Tuấn Việt 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

04 Nguyễn Thị Thắm 
Đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở Tuấn Việt, 

Đảng bộ xã Tuấn Việt 

05 Đỗ Văn Tước 
Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND xã, đảng viên chi 

bộ thôn Phú Nội, Đảng bộ xã Bình Dân 

06 Lê Thị Duyên 
Đảng viên chi bộ thôn Kỳ Côi, công chức văn phòng 

thống kê xã, Đảng bộ xã Tam Kỳ 

07 Nguyễn Ngọc Tiệp 
Đảng viên chi bộ thôn Quyết Tâm, Đảng ủy viên - Bí 

thư Đoàn Thanh niên, Đảng bộ xã Lai Vu 

08 Bùi Khắc Chinh Phó bí thư chi bộ thôn Hợp Nhất, Đảng bộ xã Lai Vu 

09 Đoàn Thị Kim Oanh 
Chi ủy viên chi bộ thôn Quyết Thắng, Đảng bộ xã Kim 

Anh 

10 Nguyễn Đức Hanh 
Đảng viên chi bộ thôn Lễ Độ, Đảng ủy viên - Phó chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân, Đảng bộ xã Kim Anh 

11 Nguyễn Thị Vân Ánh 
Chi ủy viên chi bộ trường Tiểu học Kim Anh, Đảng bộ 

xã Kim Anh 

12 Nguyễn Thị Yến 
Phó bí thư chi bộ trường Trung học cơ sở Kim Anh, 

Đảng bộ xã Kim Anh 

13 Nguyễn Văn Hiểu 
Đảng viên chi bộ thôn Phù Tải 1, Phó bí thư Đảng ủy - 

Chủ tịch UBND, Đảng bộ xã Kim Đính 

14 Nguyễn Văn Kiêm 
Đảng viên chi bộ thôn Phù Tải 2, Đảng ủy viên - Phó 

chủ tịch Hội đồng nhân dân, Đảng bộ xã Kim Đính 

15 Đồng Ngọc Quàng 
Đảng viên chi bộ thôn Phù Tải 1, Đảng ủy viên - Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đảng bộ xã Kim Đính 

16 Lê Thị Hồng 
Chi ủy viên chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Trung học 

cơ sở Phú Thái, Đảng bộ thị trấn Phú Thái 

17 Phạm Thị Phương Thảo 
Đảng viên chi bộ khu Tân Phú, Đảng ủy viên - Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân, Đảng bộ thị trấn Phú Thái 

18 Dương Xuân Huống 
Đảng viên chi bộ khu Tân Phú, Đảng bộ thị trấn Phú 

Thái 

ĐẢNG BỘ HUYỆN NINH GIANG (01) 

01 Nguyễn Vãng 
Đảng viên chi bộ khu phố 4, Đảng bộ thị trấn Ninh 

Giang 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH MIỆN (13) 

01 Phạm Ngọc Thúy 
Đảng viên chi bộ trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Lương Bằng, Đảng bộ Khối Chính quyền 

02 Ngô Thanh Lịch 
Đảng viên chi bộ trường Trung học phổ thông Thanh 

Miện 1 

03 Nguyễn Kiều Oanh 
Đảng viên chi bộ trường Trung học phổ thông Thanh 

Miện 2 

04 Vũ Văn Hiển Chi ủy viên chi bộ thôn Hoành Bồ, Đảng bộ xã Lê Hồng 

05 Nguyễn Đức Thế Chi ủy viên chi bộ thôn Lâm Kiều, Đảng bộ xã Lê Hồng 

06 Vũ Thị Sâm Chi ủy viên chi bộ trường Tiểu học, Đảng bộ xã Lê Hồng 

07 Trương Thị Diêm Đảng viên chi bộ trường Tiểu học, Đảng bộ xã Lam Sơn 

08 Khổng Quốc Mát 
Đảng viên chi bộ khu Lê Bình, Đảng bộ thị trấn 

Thanh Miện 

09 Nguyễn Tiến Nghĩa 
Đảng viên chi bộ khu Lê Bình, Đảng bộ thị trấn 

Thanh Miện 

10 Nguyễn Trường Phi 
Đảng viên chi bộ khu Lê Bình, Đảng bộ thị trấn 

Thanh Miện 

11 Phạm Đoàn Thực 
Đảng viên chi bộ khu Phượng Hoàng Hạ, Đảng bộ thị 

trấn Thanh Miện 

12 Đoàn Thị Nhiễu Phó Bí thư chi bộ thôn My Trì, Đảng bộ xã Ngũ Hùng 

13 Vũ Đình Nguyễn 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, 

Đảng bộ xã Thanh Giang 

ĐẢNG BỘ HUYỆN TỨ KỲ (02) 

01 Nguyễn Thị Hộp 
Đảng viên chi bộ thôn Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội người 

cao tuổi xã Tân Kỳ, Đảng bộ xã Tân Kỳ 

02 Nguyễn Ngọc Chữ 
Đảng viên chi bộ thôn An Định,Tổ trưởng tổ đảng, 

Đảng bộ xã An Thanh 
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TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH (05) 

01 Nguyễn Thị Mai Nhung 
Phó Bí thư chi bộ - Phó Trưởng phòng, Chi bộ phòng 

Công tác đảng và công tác chính trị 

02 Nguyễn Thị Dương 
Đảng viên chi bộ Tổng hợp - Pháp chế - Phó Trưởng 

phòng, Đảng bộ phòng Tham  mưu 

03 Nguyễn Thành Cường 
Ðảng viên chi bộ Đại đội Cảnh sát cơ động - Đội trưởng, 

Đảng bộ phòng Cảnh sát cơ động 

04 Lê Ðình Huy 
Đảng viên chi bộ Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - 

Tiểu đội trưởng, Đảng bộ phòng Cảnh sát cơ động 

05 Nguyễn Mạnh Hùng Đảng viên chi bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy 

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM SÁCH (10) 

01 Hồ Ngọc Lâm 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đảng bộ 

Khối Chính quyền huyện Nam Sách 

02 Nguyễn Thị Phương Nga 
Phó Bí thư chi bộ Dân vận - MTTQ, Phó Chủ tịch 

MTTQ huyện, Đảng bộ Dân đảng huyện Nam Sách 

03 Nguyễn Thị Lập 
Đảng viên chi bộ thôn Vạn Tải Tây, Đảng bộ xã Hồng 

Phong 

04 Bùi Văn Luyến 
Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Đụn, Đảng 

bộ xã Nam Hồng 

05 Đồng Thị Khoa 
Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Nam 

Hồng, Đảng bộ xã Nam Hồng 

06 Nguyễn Thị Làn 
Chi ủy viên chi bộ thôn Thượng Đáp, Đảng bộ xã Nam 

Hồng 

07 Phùng Thị Phượng 
Đảng viên chi bộ trường Tiểu học Nam Hồng, 

Đảng bộ xã Nam Hồng 

08 Nguyễn Thị Kim Thoa 
Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái 

Tân, Đảng bộ xã Thái Tân 

09 Nguyễn Đình Chiến 
Chi ủy viên chi bộ thôn Hùng Thắng, Đảng bộ xã 

Minh Tân 

10 Nguyễn Trung Lập Phó Bí thư chi bộ thôn Uông Hạ, Đảng bộ xã Minh Tân 
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